
STT Lớp Ngày sinh Lớp năm trước

1 10A10 18/12/2007

2 10A10 10/09/2007

3 10A10 13/12/2006 10A12

4 10A10 01/06/2007

5 10A10 01/09/2007

6 10A10 29/08/2007

7 10A10 15/12/2007

8 10A10 24/12/2007

9 10A10 04/01/2007

10 10A10 06/10/2007

11 10A10 31/08/2007

12 10A10 01/05/2007

13 10A10 30/12/2007

14 10A10 02/12/2007

15 10A10 23/09/2007

16 10A10 12/07/2007

17 10A10 24/06/2007

18 10A10 14/05/2007

19 10A10 01/06/2007

20 10A10 19/08/2007

21 10A10 06/03/2005 10A6

22 10A10 19/05/2007

23 10A10 10/11/2007

24 10A10 27/06/2007

25 10A10 01/08/2007

26 10A10 05/11/2007

27 10A10 14/11/2007

28 10A10 28/05/2007

29 10A10 28/07/2007

30 10A10 16/12/2007

31 10A10 01/11/2007

32 10A10 22/01/2007

33 10A10 15/04/2007

34 10A10 30/07/2007

35 10A10 07/09/2007

36 10A10 03/10/2007

37 10A10 19/01/2007

38 10A10 26/01/2007

39 10A10 18/03/2007

40 10A10 25/02/2007

41 10A10 23/12/2007

42 10A10 12/05/2006

43 10A10 30/10/2007

, ngày 28 tháng 07 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Trần Ngọc Phương Vy x

Ngô Phúc Xuyên

Trương Ngọc Yến x

Lê Phương Trinh x

Đặng Ngọc Kim Tuyền x

Ngô Thanh Vân x

Đàm Hảo Thy x

Trần Minh Tiến

Lê Ngọc Bảo Trân x

Nguyễn Trần Minh Thuận

Danh Thanh Thuận

Nguyễn Thị Anh Thư x

Ngô Minh Tân

Nguyễn Hoàng Nhật Tân

Phan Thị Anh Thư x

Nguyễn Thành Tài

Ngô Tuấn Tài

Nguyễn Quốc Thiên Tâm

Nguyễn Bính Hoàng Nam

Nguyễn Trần Hữu Ngân x

Đặng Hoàng Ngọc Yến Nhi x

Trần Công Minh

Nguyễn Hiền My x

Mai Thanh Thảo My x

Trần Vũ Khánh Lâm

Ngô Thùy Linh x

Cao Thắng Lợi

Trương Phúc Khang

Nguyễn Vương Khang

Trần Tuấn Khanh

Trần Ngọc Thanh Huyền x

Trần Đình Gia Hưng

Trần Tuấn Hưng

Phạm Thị Thu Hiền x

Lê Vũ Tấn Hoàng

Trương Kim Huy

Nguyễn Quốc Đạt

Nguyễn Trần Hương Giang x

Đào Nguyễn Ngọc Hà x

Huỳnh Thiên Bảo

Lê Phạm Bảo Châu x

Nguyễn Quốc Cường

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Trường THPT Nguyễn Trãi

DANH SÁCH HỌC SINH

LỚP: 10A10, GVCN:

Họ và tên Nữ

Lê Cao Thúy An x


